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English Tiếng Việt 

Democratic Party / Democrat Đảng Dân chủ / đảng viên Dân chủ 

Republican Party / Republican Đảng Cộng hòa / đảng viên Cộng hòa 

Office Chức vụ 

Governor Thống đốc 

Lieutenant Governor Phó thống đốc 

Representative in Congress Đại diện trong Quốc hội 

Senator in the General Assembly Thượng nghị sĩ trong Đại hội đồng 

Representative in the General 
Assembly 

Đại diện trong Đại hội đồng 

Member of the Democratic State 
Committee 

Thành viên Ủy ban Tiểu bang Đảng 
Dân chủ 

Member of the Republican State 
Committee 

Thành viên Ủy ban Tiểu bang Đảng 
Cộng hòa 

Vote for not more than Bầu không quá 

Male Nam 

Female Nữ 

Either (Gender) Bất kỳ (giới tính) 

District Quận 

Ballot Question Câu hỏi trên lá phiếu 

Question #1 Câu hỏi 1 
  


